
BỆNH VIỆN ĐK TỈNH QUẢNG TRỊ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-HĐTD Quảng Trị, ngày 16 tháng 9 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức 

hưởng lương từ nguồn thu Bệnh viện năm 2025 
 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ nội vụ ban 

hành ban hành nội quy và quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công 

chức, viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 153/KH-HĐTD ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội 

đồng  tuyển dụng Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc tổ chức kiểm tra sát hạch xét 

tuyển viên chức hưởng lương từ nguồn thu Bệnh viện năm 2025; 

Căn cứ Thông báo số 164/TB-HĐTD ngày 29/8/2025 của Hội đồng tuyển 

dụng về việc thông báo điểm phỏng vấn của thí sinh trong kỳ xét tuyển viên chức 

hưởng lương từ nguồn thu Bệnh viện năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 1456/SYT-TCCB ngày 15/9/2025 của Sở Y tế trả lời Tờ 

trình số 57/TTr-BVĐK ngày 04/9/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị; 

Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng tuyển dụng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu 

Bệnh viện năm 2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (có danh sách và kết 

quả điểm phỏng vấn kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Phòng Tổ chức cán bộ, các thí sinh có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định để 

thi hành./. 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

Phan Xuân Nam 
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-HĐTD ngày 16/9/2025) 

TT 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên Sinh ngày 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Quê quán Phòng thi 

Điểm 

xét 

tuyển 

    Bác sĩ hạng III, làm việc tại các khoa lâm sàng, phòng chức năng, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trở lên 

1 11 Hoàng Hồ Kim Khánh 15/6/2000 Nam Kinh 
Vĩnh An - Hiếu Giang - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 01 
96 

2 06 Dương Thành Hải 31/8/2000 Nam Kinh 
Phước Điền - Diên 

Sanh - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 01 
93 

3 14 Nguyễn Thị Mơ 07/02/2000 Nữ Kinh 
Chấp Bắc - Vĩnh Linh - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 02 
93 

4 04 Hồ Thị Thu Hà 24/7/1997 Nữ Kinh 
Dương Văn Lộc - Triệu 

Bình - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 01 
91 

5 19 Trần Kim  Thịnh 21/11/1997 Nam Kinh 
Hiếu Giang - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 02 
91 

6 02 Đặng Đông 10/3/1998 Nam Kinh 
Mai Xá - Cửa Việt - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 01 
90 

7 01 Phan Tiến Đạt 03/02/2000 Nam Kinh 
Nam Cửa Việt - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 01 
89 

8 09 
Phạm Thị 

Thanh 
Huyền 01/01/2001 Nữ Kinh 

Thạch Trị - Thạch Hà - 

Hà Tĩnh 

Phòng thi 

số 01 
88 

9 12 Nguyễn Xuân Lập 20/4/1992 Nam Kinh 
Bách Lộc - Bến Hải - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 01 
88 

10 13 Trần Phúc Minh 24/02/2000 Nam Kinh Triệu Cơ - Quảng Trị 
Phòng thi 

số 01 
88 

11 21 Lê Thị Ngọc Trinh 20/11/2001 Nữ Kinh Cửa Việt - Quảng Trị 
Phòng thi 

số 02 
86 

12 10 Đoàn Quang Khánh 30/7/2000 Nam Kinh 
Triệu Phong - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 01 
85 

13 17 Ngô Vĩnh Phương 01/7/2000 Nam Kinh 
Mỹ Xuân - Hiếu Giang 

- Quảng Trị 

Phòng thi 

số 02 
85 

14 18 Nguyễn Hồng Quân 23/11/2001 Nam Kinh 
Vĩnh Hoàng - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 02 
85 

15 22 Đinh Quốc Việt 13/3/2001 Nam Kinh 
An Trung Đồng - Triệu 

Bình - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 02 
83 

16 16 Phan Thị Ngọc Như 20/8/2000 Nữ Kinh 
Nam Cửa Việt - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 02 
76 

17 15 Phạm Ngọc Mỹ 27/11/1997 Nam Kinh 
Khu phố 5 - Cam Lộ - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 02 
72 

    
Bác sĩ hạng III, làm việc tại khoa Phục hồi chức năng, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trở lên hoặc bác sỹ Y 

học cổ truyền có chứng chỉ hành nghề Phục hồi chức năng 

1 24 Lê Hữu Trường Giang 08/5/1996 Nam Kinh Vĩnh Định - Quảng Trị 
Phòng thi 

số 02 
75 

    Bác sĩ hạng III, làm việc tại khoa YHCT, tốt nghiệp bác sĩ Y học cổ truyền 

1 26 Nguyễn Ngọc Nhi 15/8/1995 Nữ Kinh 
Nam Cửa Việt - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 02 
85 

    
Điều dưỡng hạng III, làm việc tại các khoa lâm sàng, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điều 

dưỡng 

1 31 Bùi Thị Ngọc Hòa 29/01/2002 Nữ Kinh 
Khu phố 5 - Nam Đông 

Hà - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 03 
93 

2 28 
Nguyễn Thị 

Minh 
Châu 05/4/2002 Nữ Kinh Triệu Bình - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 03 
92 
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TT 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên Sinh ngày 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Quê quán Phòng thi 

Điểm 

xét 

tuyển 

3 30 Lê Thị Hiền 29/3/2000 Nữ Kinh 
Xã Sen Ngư - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 03 
92 

4 36 Lê Thị Hương Mơ 21/8/2002 Nữ Kinh 
Thượng Xá - Hải Lăng 

- Quảng Trị 

Phòng thi 

số 03 
91 

5 40 Lê Nữ Nhã Quỳnh 10/6/2002 Nữ Kinh Áí Tử - Quảng Trị 
Phòng thi 

số 03 
91 

6 29 Nguyễn Hữu Giàu 18/9/2000 Nam Kinh 
Vĩnh Hoàng - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 03 
90 

7 41 Trương Thị Mai Thoa 04/02/2001 Nữ Kinh 
Vân Tường - Nam Cửa 

Việt - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 03 
90 

8 39 Nguyễn Thị Mi Ni 07/9/2002 Nữ Kinh 
Nam Đông Hà - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 03 
86 

9 33 Lê Thị Diệu Hương 27/9/2001 Nữ Kinh 
Nam Hải Lăng - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 03 
82 

10 37 Trần Thị Mỹ Nhạn 12/10/2001 Nữ Kinh 
Quảng Lượng - Triệu 

Bình - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 03 
73 

    
Điều dưỡng hạng IV, làm việc tại các khoa lâm sàng, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Điều 

dưỡng 

1 61 Lê Thị Kim Thu 15/6/1998 Nữ Kinh 
Nhan Biều 1 - Triệu 

Phong - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 05 
95.8 

2 62 
Nguyễn Thị 

Hoài 
Thương 19/9/2002 Nữ Kinh 

Mai Đàn - Cam Lộ - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 05 
94.7 

3 49 Trần Thị Thanh Hạ 07/10/2002 Nữ Kinh 
Phan Hiền - Vĩnh Thủy 

- Quảng Trị 

Phòng thi 

số 04 
90 

4 63 
Nguyễn Thị 

Phương 
Thuỷ 15/6/2002 Nữ Kinh 

Trúc Lâm - Gio Linh - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 05 
85 

5 46 Mai Anh Chi 13/7/2003 Nữ Kinh 
Triệu Phong - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 04 
80 

6 48 Lê Thị Ngọc Hà 25/5/2003 Nữ Kinh Vĩnh Thủy - Quảng Trị 
Phòng thi 

số 04 
80 

7 51 Lê Thị Hải Lệ 14/6/1992 Nữ Kinh 
Bích La Đông - Triệu 

Phong - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 04 
80 

8 55 Đào Thị Lý 13/4/1993 Nữ Kinh 
Xuân Hòa - Bến Hải - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 04 
80 

9 60 Nguyễn Thị Thảo 23/6/2002 Nữ Kinh 
Cam Phú 3 - Cam Lộ - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 05 
79 

10 64 Lê Thị Diệp Thủy 25/12/1992 Nữ Kinh Thanh Thủy - Huế 
Phòng thi 

số 05 
78.8 

11 65 Lê Thị Thanh Thủy 14/7/2003 Nữ Kinh 
Phan Xá Phương - Cam 

Lộ - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 05 
75.3 

12 52 Hồ Thị Yến Linh 29/7/2000 Nữ Kinh 
Hải Quế - Hải Lăng - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 04 
75 

13 59 
Nguyễn Thị 

Thu 
Quỳnh 20/01/1998 Nữ Kinh 

Tích Tường - P. Quảng 

Trị - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 05 
73 

14 44 Hồ Thị Mó Ây 05/01/2002 Nữ 
Vân 

kiều 

Xare - Khe Sanh - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 04 
66.7 

15 47 
Nguyễn Thị 

Hồng 
Giang 12/4/2000 Nữ Kinh 

Ngô Xá Đông - Triệu 

Cơ - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 04 
65 

16 58 Lê Hải Như Quỳnh 26/5/2002 Nữ Kinh 
Khu phố 1 - P. Quảng 

Trị - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 05 
52.3 

17 56 Nguyễn Thị Ly Na 18/6/2002 Nữ Kinh Lệ Thủy - Quảng Trị 
Phòng thi 

số 05 
51.7 
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TT 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên Sinh ngày 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Quê quán Phòng thi 

Điểm 

xét 

tuyển 

18 43 
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Ánh 07/6/2002 Nữ Kinh 

Nam Cửa Việt - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 04 
50 

19 50 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Kiều 20/5/1993 Nữ Kinh 

Triệu Phong - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 04 
50 

    Hộ sinh hạng IV, làm việc tại khoa Phụ sản, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Hộ sinh 

1 67 Trần Nhật Ly 18/02/2002 Nữ Kinh 
Nhật Lệ - Hiếu Giang - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 05 
96.3 

    
Kỹ thuật Y hạng III, làm việc tại đơn vị xạ trị thuộc khoa Ung bướu, tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành Hình ảnh y học 

1 69 Nguyễn Văn  Thuần 02/7/1998 Nam Kinh 
Khu phố 3 - Cửa Việt - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 06 
65 

    
Kỹ thuật Y hạng IV, làm việc tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên 

ngành Hình ảnh y học 

1 71 Nguyễn Thùy Liên 04/6/2000 Nữ Kinh Gio Linh - Quảng Trị 
Phòng thi 

số 06 
87 

    
Kỹ thuật Y hạng III, làm việc tại các khoa xét nghiệm, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kỹ 

thuật xét nghiệm y học 

1 74 Nguyễn Hoài Thương 25/7/2000 Nữ Kinh 
Phú Hưng - Hải Lăng - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 06 
85 

    
Kỹ thuật Y hạng IV, làm việc tại các khoa xét nghiệm, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ 

thuật xét nghiệm y học 

1 75 Lê Thị Thúy An 21/6/2002 Nữ Kinh 
Liêm Công Tây - Cửa 

Tùng - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 06 
78.3 

    
Kỹ thuật Y hạng IV, làm việc tại khoa Phục hồi chức năng, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành 

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng 

1 78 Nguyễn Hữu Thắng 04/02/1989 Nam Kinh 
Trường Phú - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 06 
80 

2 77 Nguyễn Anh Tài 03/4/1994 Nam Kinh Cửa Tùng - Quảng Trị 
Phòng thi 

số 06 
70 

    
Kỹ sư hạng III, phụ trách quản lý, sửa chữa công trình xây dựng, làm việc tại phòng Hành chính 

quản trị, tốt nghiệp đại học Kỹ thuật công trình xây dựng 

1 79 Nguyễn Thanh Hiếu 15/5/1995 Nam Kinh Gio Linh - Quảng Trị 
Phòng thi 

số 07 
80 

    
Chuyên viên phụ trách công tác nhân sự, tiền lương, làm việc tại phòng Tổ chức cán bộ, tốt nghiệp 

Cử nhân kinh doanh quốc tế/Cử nhân quản lý nhân lực/Cử nhân quản lý nhà nước 

1 80 Đỗ Lê Thục Anh 02/3/2002 Nữ Kinh 
Triệu Phong - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 07 
77.3 

    
Công nghệ thông tin hạng III, làm việc tại phòng Công nghệ thông tin, tốt nghiệp đại học chuyên 

ngành Công nghệ phần mềm 

1 81 Trần Đình Tùng 12/7/2000 Nam Kinh 
Nhĩ Trung - Cửa Việt - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 07 
75 

(Danh sách này có: 58 người) 
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DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-HĐTD ngày 16/9/2025) 

TT 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên Sinh ngày 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Quê quán Phòng thi 

Điểm 

xét 

tuyển 

    Bác sĩ hạng III, làm việc tại các khoa lâm sàng, phòng chức năng, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trở lên 

1 03 Nguyễn Thị Trà  Giang 29/01/2000 Nữ Kinh 
Thủy Ba Tây - Vĩnh 

Thủy - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 01 
71 

2 08 Nguyễn Nguyên Hùng 28/02/2001 Nam Kinh 
Võ Phúc An - Triệu 

Bình - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 01 
70 

3 23 Hoàng Thị Tường Vy 08/02/1999 Nữ Kinh 
Ba Thung - Hiếu Giang 

- Quảng Trị 

Phòng thi 

số 02 
70 

4 07 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 20/01/1998 Nữ Kinh 
Nam Hải Lăng - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 01 
66 

    
Điều dưỡng hạng III, làm việc tại các khoa lâm sàng, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điều 

dưỡng 

1 27 Nguyễn Thị Mai Anh 23/6/2001 Nữ Kinh 
Nhan Biều - Triệu 

Phong - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 03 
70 

2 32 Nguyễn Thị Hưng Hòa 27/5/2001 Nữ Kinh 
Phú Hậu - Hiếu Giang - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 03 
65 

3 34 Võ Thị Ái Hương 27/12/2002 Nữ Kinh Triệu Cơ - Quảng Trị 
Phòng thi 

số 03 
65 

4 38 Huỳnh Thị Hồng Nhung 23/9/2002 Nữ Kinh 
Phong Hiền - Phong 

Điền - Huế 

Phòng thi 

số 03 
62 

5 35 Đoàn Thị Mỹ Linh 01/10/2002 Nữ Kinh 
Triệu Phong - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 03 
50 

    
Điều dưỡng hạng IV, làm việc tại các khoa lâm sàng, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Điều 

dưỡng 

1 42 Thái Nguyễn Phương Anh 21/12/2003 Nữ Kinh Nghi Lộc - Nghệ An 
Phòng thi 

số 04 
40.3 

2 45 Lê Thị Huyền Châu 09/7/1992 Nữ Kinh 
Phú Mỹ Kiên - Ái Tử - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 04 
31.7 

3 54 Phan Thị Thùy Linh 30/7/2003 Nữ Kinh 
Đông Tân An - Mỹ 

Thủy - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 04 
25 

4 53 Lê Thị Linh 26/6/1990 Nữ Kinh 
Phú Mỹ Kiên - Ái Tử - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 04 
20 

    Hộ sinh hạng IV, làm việc tại khoa Phụ sản, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Hộ sinh 

1 66 Nguyễn Thị Hiền 10/02/1997 Nữ Kinh 
Lưu Nghĩa - Ái Tử - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 05 
93 

2 68 Dương Thị Thảo Nguyên 07/02/2002 Nữ Kinh 
Khu phố 1 - Nam Đông 

Hà - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 05 
89.8 

    
Kỹ thuật Y hạng IV, làm việc tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành 

Hình ảnh y học 

1 70 Lê Doãn Huy 17/4/2001 Nam Kinh Ái Tử - Quảng Trị 
Phòng thi 

số 06 
75 

    
Kỹ thuật Y hạng III, làm việc tại các khoa xét nghiệm, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật 

xét nghiệm y học 

1 72 Nguyễn Tiến Đạt 21/3/1999 Nam Kinh 
Triệu Phong - Quảng 

Trị 

Phòng thi 

số 06 
63 

2 73 Lê Thị Mỹ Duyên 17/12/2001 Nữ Kinh 
Cổ Mỹ - Cửa Tùng - 

Quảng Trị 

Phòng thi 

số 06 
50 



6 

TT 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên Sinh ngày 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Quê quán Phòng thi 

Điểm 

xét 

tuyển 

    
Kỹ thuật Y hạng IV, làm việc tại các khoa xét nghiệm, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ 

thuật xét nghiệm y học 

1 76 Lê Quang Lân 26/6/2003 Nam Kinh 
Hưng Nhơn - Nam Hải 

Lăng - Quảng Trị 

Phòng thi 

số 06 
50 

(Danh sách này có: 19 người) 
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